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DỤNG CỤ CẦM TAY / CHÌA LỤC GIÁC

D
ụng cụ cầm

 tay / C
hìa lục giác

Mã đặt hàng
STL-213-211 

Thông số kỹ thuật:
Được làm từ thép mạ crôm, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo. Kích cỡ:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

Bộ lục giác 10 cây 
model 69-213 

Thông số kỹ thuật:
Được làm từ thép mạ crôm, có độ bền cao, thiết kế 
tinh xảo. Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Mã đặt hàng
STL-261-215 

Bộ lục giác 7 cây 
model 69-261

Thông số kỹ thuật:
Được làm từ thép mạ crôm, có độ bền cao, thiết kế 
tinh xảo. Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm

Mã đặt hàng
STL-251-212

Bộ lục giác 8 cây 
model 69-251

Model
66-301
66-302
66-303
66-304
66-305
66-30666-306
66-308
66-310
66-311
66-312
66-313
66-314
66-31566-315
 
 
   
   

Mã đặt hàng
CRO-663-220
CRO-663-221
CRO-663-222
CRO-663-223
CRO-663-224
CRO-663-225CRO-663-225
CRO-663-226
CRO-663-227
CRO-663-228

--
--
--
----

CRO-663-228

Quy cách
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
17,0 mm
19,0 mm19,0 mm
 
   
   

L1
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
28 mm28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
56 mm
63 mm
70 mm70 mm

L2
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm160 mm
180 mm
200 mm
224 mm
250 mm
280 mm
320 mm
360 mm360 mm

Trọng lượng
6 gram
6,5 gram
14 gram
15 gram
23 gram
33 gram33 gram
52 gram
100 gram
183 gram
280 gram
475 gram
750 gram
1.000 gram1.000 gram

Lục giác đơn
Chìa lục giác của crossman được làm từ thép mạ crôm có màu đen chắc 
chắn, thiết kế tinh xảo, có độ bền cao

Model
66-204
66-205
66-206
66-207
66-208
66-21066-210
66-212
66-214
66-216
66-217
66-218
66-219
66-22066-220

 
 
   
   

Quy cách
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
17,0 mm
19,0 mm19,0 mm

 
 
   
   

Mã đặt hàng
CRO-662-211
CRO-662-212
CRO-662-213
CRO-662-214
CRO-662-215
CRO-662-216CRO-662-216
CRO-662-217
CRO-662-218
CRO-662-219
CRO-662-229
CRO-662-230
CRO-662-231
CRO-662-232CRO-662-232

L1
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
28 mm28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
56 mm
65 mm
70 mm70 mm

 
 
   
   

L2
77 mm
83 mm
90 mm
98 mm
106 mm
1118 mm
137 mm
156 mm
170 mm
207 mm
230 mm
250 mm
280 mm280 mm

 
 
   
   

Trọng lượng
6 gram
6,5 gram
14 gram
15 gram
23 gram
33 gram33 gram
52 gram
100 gram
183 gram
280 gram
475 gram
750 gram
1.000 gram1.000 gram

Lục giác đơn

Bộ lục giác bằng 9 cây dài

Kiểu dáng chắc chắn, nhỏ gọn tiện dụng
Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Trọng lượng: 520 gram. Xuất xứ: Hoa Kỳ
Mã đặt hàng: CRO-660-245

Bộ lục giác bằng 9 cây

Kiểu dáng chắc chắn, nhỏ gọn tiện dụng
Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Trọng lượng: 420 gram. Xuất xứ: Hoa Kỳ
Mã đặt hàng: CRO-660-243

Bộ lục giác bi 9 cây dài

Kiểu dáng chắc chắn, nhỏ gọn tiện dụng
Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Trọng lượng: 520 gram. Xuất xứ: Hoa Kỳ
Mã đặt hàng: CRO-660-243


